
19

18
Câp giây phép cung câp dịch vụ viễn thôna không có hạ tầna m ạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố định m ặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên 
m ạne viễn thône cố định mặt đất)

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

19 Phân bô số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu g iá X 3376/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

20

Thu hồi giầy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng m ạng, loại m ạng 
viễn thông công cộng cố định m ặt đất không sử dụng bâng tần số vô tuyến 
điện, không sử  dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi thiết lập m ạng viễn 
thông trong một tinh, thành phố trưc thuôc trung ương

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

21

N gừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông 
không phài là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ  phương tiện thiết yếu. 
doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp 
thuộc nhóm  doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với 
thị trường dịch vụ viễn thông N hà nước quàn lý, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng 
m ạng, loại m ạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng 
tân số vô tuyến điện, không sừ  dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi 
thiết lập m ạng viễn thông trên m ột tinh, thành phố trực thuộc trung ương) 
khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

22

N gừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông 
không phái là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu. 
doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp 
thuộc nhóm  doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với 
thị trường dịch vụ viễn thông N hà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ không có hạ 
tầng m ạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông 
cung cấp trên m ạng viễn thông cố định m ật đất)) khi ngừng kinh doanh một 

J)hần hoãc toàn bô các dich vu viễn thông

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

23

Giài quyêt tranh châp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đôi với tranh 
chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm  vi giấy phép cung cấp dịch 
vụ không có hạ tầng m ạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định m ặt đất 
(dịch vụ viễn thông cung cấp trên m ạng viễn thông cố định mặt đất)

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

24

Giài quyêt tranh châp trong kinh doanh dịch vụ viên thông đôi với tranh 
chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm  vi giấy phép cung cấp dịch 
vụ có hạ tầng m ạng, loại m ạng viễn thông công cộng cố định m ặt đất không 
sừ  dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử  dụng số thuê bao viễn thông 
có phạm  vi thiết lập m ạng viễn thông trên m ột tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

25
Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chi vô tuyến điện 
nghiệp dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

26
Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đù điều kiện cấp chứng chi vô tuyến điện 
nghiệp dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

27
Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chi vô 
tuyến điên viên hàng hài

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

28
Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chì vô tuyến 
điên viên hàng hài

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

29
Cấp giấy phép sừ  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với m ạng thông 
tin vô tuyến điên nội bộ

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

30
Sữa đổi, bổ sung giấy phép sứ dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với 
đài tàu (trừ  đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

31
G ia hạn giấy phép sử  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đồi với m ạng 
thông tin vô tuyến điên nội bộ

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

32
Cấp đổi giấy phép sừ dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu 
(trừ đài tàu  hoat động tuyến quốc tế)

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

33
G ia hạn giấy phép sử  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đồi với đài tàu 
(trừ đài tàu hoat đông tuyến quốc tế)

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

34
Sứa đồi, bổ sung giấy phép sứ  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đồi với 
m ang thông tin vô tuyến điên nôi bô

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

35
Sửa đồi, bổ sung giấv phép sử  dụng tần số và thiết bị vô tuyển điện đổi với 
đài vô tuyến điên nghiêp dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

36
G ia hạn giấy phép sứ  dụng tần số và thiết bị vô tuyển điện đôi với đài vô 
tuyến điên nghiêp dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

37
Sứa đồi, bố sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyền điện đôi với 
đài vô tuyến điên đăt trên phương tiên nghề cá

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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38
C ấp giấy phép sứ  đụne tần số và thiết bị vô tuyến điện đôi với đài tàu (trừ 
đài tàu hoat đông tuvến quốc tế)

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

39
Cấp đồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với m ạng 
thông tin vô tuyến điên nôi bộ

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

40
G ia hạn giấy phép sử  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đôi với đài vô 
tuyến điên đăt trên phương tiện  nghề cá

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

41
Cấp đối giấy phép sử  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đôi với đài vô 
tuyến điên đăt trên phương tiện nghề cá

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

42
Cấp giấy phép sừ dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyên 
điên nghiêp dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

43
C ấp giấy phép sứ  dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyên 
điên đăt trên phương tiện nghề cá

X
3376/QĐ-Ư BND 

ngày 28/6/2025

44
Cấp đổi giấy phép sừ  dụng tần  số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô 
tuvến điên nahiêp  dư

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

45
Thủ tục cấp G iấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triền công nghệ 
cao cho cá nhân.

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

46
Thu tục cấp G iấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá 
nhân

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

47
Thu tục câp G iâv chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triên công nghệ 
cao cho tồ chức.

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

48
Thù tục câp Giây chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tô 
chức

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

49 Thù tục cấp G iấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao- X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50
Thù tục Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyên công 
nghệ sử  dụng trực tiếp cho hoạt động sàn xuất cùa dự án đầu tư  -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

51
Thù tục Sừa đôi, bô sung G iây chứng nhận đú điêu kiện hoạt động dịch vụ 
giám  định công nghệ -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

52
Thù tục Cấp lại G iấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 
công nghệ -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53
Thú tục C âp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện hoạt động dịch vụ giám  định 
công nghệ -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

54
Thù tục Giấy chứng nhận đủ điều  kiện hoạt động dịch vụ giám  định công 
nghệ -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

55
C âp Giây phép thành lập lân đâu cho Vãn phòng đại diện, Chi nhánh của tô 
chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại V iệt Nam -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

56
Cho phép thành lập và phê duyệt điêu lệ của tô chức khoa học và công nghệ 
có vốn nước ngoài-

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

57
Thú tục Sữa đôi, bô sung Giây chứng nhận đù điêu kiện hoạt động dịch vụ 
đánh giá cône nghệ -

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

58
Thù tục G iây chứng nhận đù điêu  kiện  hoạt động dịch vụ đánh g iá công 
nghệ

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

59
Đê nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh cùa tô chức khoa học và 
công nghệ V iệt Nam  ở  nước ngoài

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

60 Thù tục C ấp Giấy phép chuyền giao công nghệ - X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

61 Thù tục C hấp thuận chuyển giao công nghệ - X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

62 Đe nghị thành lập tô chức khoa học và công nghệ trực thuộc ờ nước ngoài X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

63
Thú tục cấp phó bản, cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyến 
quyền sứ  dụng đối tượng sờ hữu công nghiệp.

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

64 Thù tục đăng ký hợp đồng chuvên quyền sừ dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp X 3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

65 Thủ tục yêu cầu chấm  dứt quyền sử  dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

66 Thù tục ra quyết định bắt buộc chuyền giao quyền sử  dụng sáng chế X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

67 Thủ tục ghi nhận việc sứa đồi nội dung, g ia hạn, chấm  dứt trước thời hạn 
hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử  dung đối tượng sở hữu côna nghiêp X 3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

68 Thù tục câp lại Thè giám  định viên sờ hữu công nghiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
ng à^  28/6/2025

69 Thù tục cấp phó bàn vãn bằng bâo hộ và cấp lại văn bàng bào hộ/phó bàn 
văn bàng bào hộ X 3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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70 Thú tục đăng ký dự kiểm  tra nghiệp vụ giám  định sớ hữu cône nahiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
neàv 28/6/2025

71 Thú tục thu hồi Thé giám  định viên sở  hữu công nghiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

72 T hủ tục đăng ký dự kiêm  tra nghiệp vụ đại diện sờ hữu cône nahiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

73 Thù tục xóa tên người đại diện sở  hữu công nghiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

74 Thủ tục cấp Thè giám  định viên sở  hữu công nghiệp X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

75 T hú tục xóa tên tô chức dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

76 Thú tục ghi nhận người đại diện sở  hữu công nghiệp X
3376/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

77 Thù tục thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

78
Thú tục ghi nhận thay đôi thông tin của tô chức dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

79 Thù tục cấp lại Chứng chi hành nghề dịch vụ đại diện sớ hữu công nghiệp. X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

80
T hú tục ghi nhận tô chức đù điêu kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sờ  hữu 
công nghiệp

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

81 T hủ tục cấp C húng  chi hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

82

T hù tục câp Chứng chi nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn trong 
sử  dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET, (PET/C T), tích hợp 
với SPEC T (SPEC T/C T); thiết bị bức xạ phát tia  X trong phân tích huỳnh 
quang tia  X, phân tích nhiễu xạ  tia  X, soi bo m ạch, soi hiến vi điện từ, soi 
kiềm tra an ninh

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

83

C ấp giấy phép sử  dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với 
PET, (PE T /C T ), tích hợp với SPEC T (SPEC T/C T); th iế t bị bức xạ  phát tia 
X trong phân tích huỳnh quang tia  X. phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, 
soi hiền vi điện từ. soi kiêm  tra an ninh

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

84

Khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET. (PET/C T), 
tích hợp với SPEC T (SPEC T /C T); thiết bị bức xạ  phát tia X trong phân tích 
huỳnh quang tia  X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo m ạch, soi hiên vi điện 
từ, soi kiềm tra an ninh.

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

85
Thú tục câp lại G iây chứng nhận đăng kv hoạt động ch ứ n s nhận sàn phâm, 
hê thống quản lý

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

86
Thủ tục cấp bổ sung, sừa đổi G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng 
nhân sàn phẩm , hê thống quàn lý

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

87
Thú tục cấp bồ sung, sừa đổi G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám  
đinh chất lượng sản phẩm, hàng hóa

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

88
C ấp lại giấv chứng nhận đãng ký cung cấp dịch vụ kiêm  định, hiệu chuân. 
thừ  nghiêm  phươ ng  tiện đo, chuẩn đo lường

X
3376/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

89
Thú tục câp lại G iây chứng nhận đăng ký hoạt động giám  định chât lượng 
sàn phâm, hàng hóa

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

90
Thú tục cấp G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sán phâm . hệ 
thống quàn lý

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

91
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám  định chất lượng sàn 
phẩm, hàne hóa

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

92
Thù tục cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiém định chất lượng 
sán phấm, hàng hóa trong quá trình sử  dụng

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

93
Thú tục cấp bổ sung, sửa đồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiêm 
đinh chất lương sán phẩm , hàng hóa trong quá trình sử  dụng

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

94
T hù tục cấp bổ sung, sứa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thừ 
nghiêm  chất lương sán phâm . hàng hóa

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

95
T hủ tục cấp G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm  định chất lượng sàn 
phẩm, hàng hóa trong quá trình sứ  dụng

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

96

T hù tục chấm  dứt hiệu lực hiệu lực cùa giấy chứng nhận đăng ký khi nhận 
được đề nghị không tiếp  tục thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động đã được 
chứng nhận đăng ký của tồ chức cung cấp dịch vụ kiềm định, hiệu chuẩn, 
thừ  nghiêm

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

97
Thủ tục cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm  chât lượng 
sàn phâm . hàng hóa

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



98 Thù tục cấp đãne ký hoạt động thứ  nghiệm  chất lượng sàn phàm , hàna hóa X
3376/Q Đ -U B N D  ' 

ngày 28/6/2025

99
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kièm  định, hiệu 
chuẩn, thứ nghiêm  phương tiện đo. chuấn đo lường

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

100
Cấp giấy chúng nhận cơ sờ ươm  tạo công nghệ cao. ươm tạo doanh nghiệp 
công nghê cao

X
3372/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

101
Cấp giấy chúng  nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư  sản xuất 
sàn phẩm  thuộc Danh mục sán phầm  công nghệ cao được khuvến khích 
phát triển

X
3372/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

102 Thủ tục chứng nhận, cấp thé kiểm  định viên đo lường. X
3444/Q Đ -U B N D  

naàv 30/6/2025

103
Thú tục câp Thông báo tiêp nhận hô sơ công bô bô sung, điêu chinh phạm 
vi đào tao

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

104

Thù tục câp lại Giây xác nhận đủ điêu kiện đào tạo vê tư  vãn. đánh g iá Hệ 
thống quàn lý chất lượng theo T iêu  chuấn quốc g ia TC V N  ISO 9001 cho 
chuyên g ia  tư vấn. đánh g iá trong trường hợp bị mất, hòng hoặc thay đôi 
tên. đ ia chi liên lac

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

105
Thủ tục câp Thông báo tiêp nhận hô sơ công bô đủ năng lực thực hiện hoạt 
động^đào tạo

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

106

Thù tục cấp Giấv xác nhận đú điều  kiện đào tạo về tư  vấn, đảnh g iá Hệ 
thốne quàn lv chất lượng theo tiêu  chuẩn quốc g ia TC V N  ISO 9001 cho 
chuyên a ia  tư vấn. đánh giá thực hiện tư  vấn, đánh g iá tại cơ quan, tồ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

107
Thù tục câp bô sung thè chuyên g ia tư  vân, thè chuyên g ia đánh g iá  cho tô 
chức tư vấn. tổ chức chứng nhận

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

108
Thủ tục câp lại Giây xác nhận đủ điêu kiện tư vân Hệ thông quản lý chât 
lượng theo tiêu chuấn quốc g ia T C V N  ISO 9001 đối với cơ quan, tồ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên g ia  tư  vấn độc lập

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

109

Thủ tục đăng ký câp lại G iây xác nhận đù điêu kiện đào tạo vê tư vân. đánh 
g iá Hệ thống quàn lý chất lượng theo tiêu  chuẩn quốc g ia  T C V N  ISO 9001 
cho chuyên gia tư  vấn, đánh g iá  thực hiện tư  vấn, đánh giá tại cơ  quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

110

Thủ tục cấp lại G iấy xác nhận đủ  điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quàn 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc g ia TCVN ISO 9001 đối với cơ  quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên g ia tư 
vấn độc lập, tồ chức chúng  nhận và thè cho chuyên gia trong trường hợp bị 
mất, hóng hoặc thay đổi tên. đ ịa  chi liên lac

X 3444/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

111
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều  kiện đánh giá Hệ thống quàn lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia T C V N  ISO 9001 đối với cơ  quan, tồ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

X
3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

112
Thú tục cấp Giấy xác nhận đú điều  kiện tư  vấn Hệ thống quản lý chất lượng 
theo T iêu chuẩn quốc g ia  TC V N  ISO 9001 đối với cơ  quan, tồ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn đôc lâp

X 3444/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

113
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ  điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TC V N  ISO 9001 đối với cơ  quan, tồ chức 
thuộc hệ thống hành chinh nhà nước cho tổ chức chứng nhân

X 3444/Q Đ -U B N D
ngày 30/6/2025

114
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ  điều kiện tư  vấn Hệ thống quản lý chất 
lượng theo T iêu chuẩn quốc g ia  TC V N  ISO 9001 đối với cơ quan, tồ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tồ chức tư vấn

X 3444/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

115
Thủ tục câp Giây xác nhận đủ điêu  kiện tư  vân Hệ thông quản lý chất lượng 
theo T iêu chuẩn quốc gia TC V N  ISO 9001 đối với cơ quan, tồ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

X 3444/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

116

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất 
lượng sàn phâm, hàng hoá cúa tổ chức, cá  nhân (đối với các giải thường do 
cơ quan nhà nước, tồ chức chính trị. tồ chức chính trị xã - hội, tổ chức 
chính trị xã  hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, 
Hội. H iệp hội ờ  T rung ương, Sở K hoa học và C ông nghệ các tinh, thành 
phố tổ chức)

X 3444/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

117 Thù tục điều chinh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại thé 
kiêm  định viên đo lường X 3444/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

118 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chúng nhận chuẩn đo lường X 3444/Q Đ -U B N D
ngày 30/6/2025

119 Thù tục điếu chinh quyết định chứng  nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp 
đê kiểm  định phương tiên đo nhóm  2 X 3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



120 Thù tục hùy bó hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp the kiểm định viên 
đo lườns

X 3444/Q Đ -U B N D  
neày 30/6/2025

121
Thú tục chứng nhận chuẩn đo lườna dùng trực tiếp để kiềm định phương 
tiên đo nhóm  2 X 3444/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

122 Thu tục đánh giá. nehiệm  thu nhiệm  vụ cấp cơ sở sứ  dụna neân sách nhà 
nước X

2 1 87/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

123
Thú tục đăng ký tham gia tuvển chọn nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp 
cơ  sớ sứ  dụng ngân sách nhà nước X 21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

124 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ  sờ sư  dụng ngân 
sách nhà nước

X 2 1 87/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

125
Thú tục đánh giá, nghiệm  thu nhiệm  vụ câp tinh sứ  dụng ngân sách nhà 
nước

X 2I87/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

126
Thủ tục đăng ký tham  gia tuyên chọn nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp 
tinh sử  dụng ngân sách nhà nước

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

127 Thủ tục xác định nhiệm  vụ K H & C N  cấp tinh sừ dụng ngân sách nhà nước X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

128
Thủ tục đặt và tặng giài thường vê khoa học và công nghệ của tô chức, cá 
nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại V iệt Nam

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

129
T hủ tục xác nhận dự án đâu tư đáp ứng nguvên tăc hoạt động công nghệ 
cao trong khu công nghệ cao

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

130
Thủ tục xác định dự án đâu tư  có hoặc không sứ dụng công nghệ lạc hậu, 
tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm  môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ  trườne 
hựp thuộc thẩm  quyền giài quyết của Bộ K hoa học và C ông nghệ)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

131
Thú tục đãng ký kêt quả thực hiện nhiệm  vụ khoa học và công nghệ không 
sử  dụng ngân sách nhà nước (cấp tinh)

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

132

Thù tục đãng ký kêt quà thực hiện nhiệm  vụ khoa học và công nghệ câp 
tinh, cấp cơ sờ  sử  dụng ngân sách nhà nước và nhiệm  vụ khoa học và công 
nghệ do quỹ của N hà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ 
thuộc pham  vi quản lý cùa tinh, thành phố trực thuộc trung ương

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

133
Thú tục đăng ký thông tin kết quà nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được m ua bàng ngân sách nhà nước thuộc phạm  vi quản lý cùa tỉnh, 
thành phố trực thuộc T rung ương

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

134
(Câp tinh) T hủ tục hô trợ  kinh phí hoặc m ua công nghệ được tô chức, cá 
nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ để sàn xuất sản pham  quốc gia. trọng điềm , chủ lực

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

135
(Câp tinh) Thủ tục hô trợ kinh phí, m ua kêt quà nghiên cứu khoa học và 
J5hát triền công nghệ do tồ chức, cá  nhân tự  đầu tư  nghiên cứu

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

136
(C ấp tinh) Thù tục công nhận kết quà nghiên cứu khoa học và phát triên 
công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư  nghiên cứu

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

137 (Cấp tinh) T hủ tục m ua sáng chế, sáng kiến X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

138
Thù tục cấp lại G iấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao (trừ  trường hợp thuộc thẩm  quyền giài quyết của Bộ Khoa học 
và Công nghê)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

139
Thù tục sửa đôi, bô sung G iây chứng nhận chuyên giao công nghệ khuyên 
khích chuyền giao (trừ trường hợp thuộc thẩm  quyền giải quyết của Bộ 
Khoa học và C ông nghê)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

140
T hù tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyến 
giao (trừ trường hợp thuộc thẩm  quyền giài quyết cúa Bộ Khoa học và 
C ông nghê)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

141
T hủ tục yêu cầu hỗ trợ  từ  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tinh, thành 
phố trưc thuôc T rung ương

X
2187/Q Đ -U B N D  

n sày  28/5/2025

142
Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bố nhiệm  vào chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ đối với cá  nhân có thành tích vượt trội 
trone hoat đông khoa hoc và công nghệ (Cấp Tỉnh)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

143
T hù tục xét đặc cách bổ nhiệm  vào chức danh khoa học, chức danh công 
nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác 
(Cấp Tinh)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

144
Thú tục cấp Giấy chứne  nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (câp 
tinh)

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

145
Thủ tục cấp G iấy chứng nhận đăng ký g ia  hạn, sửa đôi, bô sung nội dung 
chuvền giao công nghệ (trừ truờng  hợp thuộc thẩm  quyền cúa Bộ Khoa học 
và Công nghê)

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

146
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường 
hợp thuòc thấm  quyền của Bộ Khoa học và C ông nghệ)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025



24

147
Thù tục đánh g iá kết quà thực hiện nhiệm  vụ khoa học và côna nahệ không 
sứ dung ngân sách nhà nước (cấp  tinh)

X
21 87 /Q Đ -líB N D  

ngày 28/5/2025

148

Đánh giá đồna thời thâm định kết quả thực hiện nhiệm  vụ khoa học và công 
nghệ không sử dụng ngân sách nhà  nước m à có tiêm ân yếu tố anh hương 
đến lợi ích quốc gia. quốc phòng, an ninh, môi trường, tính m ạng, sức khóe 
con người.

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

149
Thú tục hỗ trợ tồ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tô 
chức ứng dụng, chuyên giao công nghệ đ ịa phương đế hoàn thiện kết quà 
nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ.

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

150
T hủ tục cấp thay đối nội dung, cấp lại G iấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ.

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

151
T hù tục xác nhận hàng hóa sử  dụng trực tiêp cho phát triên hoạt động ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

152
Thứ tục hỗ trợ  phát triên tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công 
nghệ.

X
2187/Q Đ -U B N D

ngày 28/5/2025

153
Thù tục hỗ trợ  doanh nghiệp có dự  án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư. địa 
bàn ưu đãi đầu tư  nhận chuyển giao  công nghệ từ  tổ chức khoa học và công 
nghệ.

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

154 Thủ tục hỗ trợ  doanh nghiệp, tô chức, cá  nhân thực hiện giải m ã công nghệ. X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

155
Câp Giâv chứng nhận đăng ký hoạt động lân đâu cho tô chức khoa học và 
công nghệ (Sỡ Khoa học và Công^nghệ)

X
2 1 87/Q Đ -U BN D  

ngày 28/5/2025

156
C âp lại G iây chứng nhận đăng ký hoạt động của tô chức khoa học và công 
nghệ (Sờ Khoa học và C ông nghệ)

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

157
Thay đôi, bô sung nội dung G iây chứng nhận đăng ký hoạt động của tô 
chức khoa học và công nghệ (Sờ  Khoa học và C ông nghệ) X

2187/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

158
Cấp G iấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa học và công nghệ X

2187/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

159 Câp lại G iây chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh cùa 
tổ chức khoa học và công nghệ X 2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

160
Thay đôi. bô sung nội dung G iây chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại 
diện, chi nhánh cùa tố chức khoa học và công nghệ X

2187/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

161
Thâm  định kết quà thực hiện nhiệm  vụ khoa học và công nghệ không sử  
dụng ngân sách nhà nước m á có tiềm  ẩn yếu tố ảnh hướng đến lợi ích quốc 
gia, quốc phòng, an ninh, m ôi trường, tinh m ạng, sức khóe con người

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

162 Thù tục câp lại Giây chứng nhận tô chức giám  định sở hữu công nghiệp 
(cấp tính) X

21 87/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

163
Thủ tục thu hôi Giây chứng nhận tô chức giám định sờ  hữu công nghiệp 
(cấp tinh) X 21 87/Q Đ -U B N D

ngày 28/5/2025

164 Thù tục câp Giây chứng nhận tô chức giám  định sờ hữu công nghiệp (cấp 
tinh) X

2187/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

165 Thủ tục khai báo thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế. X 2187/Q Đ -U B N D
ngày 28/5/2025

166 Thủ tục bố sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sừ dụng thiết bị X- 
quang chẩn đoán trong y tế X 2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

167 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến  hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- 
quang chẩn đoán trong y  tế X 2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

168 Thủ tục sửa đồi giấy phép tiến  hành công việc bức xạ  - Sừ dụng thiết bị X- 
quang chẩn đoán trong y tế X 2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

169 Thủ tục g ia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sừ dụng thiết bị X- 
quang chẩn đoán trong y tế X 2 1 87/Q Đ -U BN D  

ngày 28/5/2025

170 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sừ dụng thiết bị X- 
quang chẩn đoán trong y  tế. X 2 1 87/Q Đ -U BN D  

ngày 28/5/2025

171 Thù tục cấp chứng chi nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ 
sở X -quang chấn đoán trong y tế). X 2 1 87/Q Đ -U BN D  

ngày 28/5/2025

172 Sứa đôi, bô sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp 
Tình) X 2 1 87/Q Đ -U BN D  

ngày 28/5/2025

173 Câp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc 
hư hỏng không sừ dụng đươc (cấp tình) X 2187/Q Đ -U B N D

ngày 28/5/2025

174 C ấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tinh) X 21 87/Q Đ -U B N D  
ngày 28/5/2025

175 cẩp lại giấy phép bưu chính khi bị m ất hoặc hư hỏng không sử  dụng được 
(cấp tinh) X 2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025



176 Sữa đồi. bồ sung giấy phép bưu chính (cấp tinh) X
2 1 87/QĐ-L'BND 

neàv 28/5/2025

177 C ấp aiấv phép bưu chính (cấp tinh) X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

178 C ấp lại giấy phép bưu chinh khi hết hạn (cấp tinh) X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/5/2025

179 T hủ tục cấp Giấy xác nhận đãng ký hoạt động xét tặng aiài thưởna chất 
lượng sán phâm, hàng hoá cùa tô chức, cá  nhân.

X
21 87/Q Đ -U B N D

ngày 28/5/2025

180 T hủ tục cấp lại Q uyết định chi định tổ chức đánh g iá sự  phù hợp (cấp tinh) X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

181
T hú tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sàn phẩm, hàng hóa sàn xuất 
trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bới các quy chuẩn 
kỹ thuật quốc g ia do Bộ Khoa học và C ông nghệ ban hành

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

182 T hú tục đăng ký tham dự  sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

183
T hú tục kiêm tra nhà nước vê chât lượng sàn phâm . hàng hóa hàng hóa 
nhóm  2 nhập khẩu

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

184
T hù tục đãng ký công bố hợp chuân dựa trên kết quà chứng nhận hợp 
chuân cùa tô chức chứng nhận

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

185
Thủ tục chi định tô chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thừ nghiệm , giám 
định, kiềm  định, chứng nhận (cấp tinh)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

186
T hủ tục đăng ký công bố hợp chuấn dựa trên kết quà tự đánh g iá  cùa tố 
chức, cá nhân sàn xuất, kinh doanh

X
21 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

187
Thủ tục thay đôi, bô sung phạm  vi, lĩnh vực đánh g iá  sự phù hợp được chi 
định (cấp tinh)

X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

188
T hù tục m iên giám kiêm tra chât lượng hàng hóa nhóm  2 nhập khâu (câp 
tinh)

X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

189 T hủ tục công bố sừ  dụng dấu định lượng X
2 1 87/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025

190 T hù tục điều chinh nội dung bàn công bố sử  dụng dấu định lượng X
2187/Q Đ -U B N D  

ngày 28/5/2025
V II N Ô N G  N G H IẼ P  VÀ M Ô I T R Ư Ờ N G

1
C ông bô Danh mục khu đât dự  kiên thực hiện dự  án thí điêm  thực hiện dự 
án nhà ờ  thương mại thông qua thóa thuận về nhận quyền sừ  dụng đất hoặc 
đang có quyền sừ  dung đất

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

2
G iải quyêt tranh châp đât đai thuộc thâm  quyên cùa C hú tịch Uy ban nhân 
dân cấp tinh

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

3

Giao đât, cho thuê đât, chuyên mục đích sừ  dụng đât đôi với trường hợp 
giao  đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sừ  dụng đất, không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư  thực hiện dự  án có sử  dụng đất; trường hợp giao đất, cho 
thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử  dụng 
đất; giao đất và giao rùng; cho thuê đất và cho thuê rừng; g ia hạn sử  dụng 
đất khi hết thời han sử  dụng đất

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

4 C huyền hình thức giao đất, cho thuê đất X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

5

Điều chinh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển m ục đích sử 
dụng đất do thay đồi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất. cho phép 
chuvển m ục đích sứ dụng đất; điều chinh thời hạn sử  dụng đât của dự án 
đầu tư

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

6

Điều chinh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sừ 
dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, m ục đích sử  dụng g iữa bản 
đồ quy hoạch, bán đồ đ ịa chính, quyết định giao đất. cho thuê đất, cho phép 
chuyền m ục đích sứ dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực đ ịa

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

7
Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sừ  dụng đất. nhận góp 
vốn bằng quyền sứ  dung đất đề thưc hiên dư án đầu tư

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

8 G iao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển đé thực hiện hoạt động lấn biển X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

9
Sừ dụng đất kết hợp đa m ục đích, g ia hạn phương án sử dụng đất đa mục 
đích

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

10 Thấm  định, phê duyệt phương án sừ  dụng đất X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

11
Đ ăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được N hà nước giao đất đề 
quàn lý

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
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12
Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá 
nhân đane sừ  dụna  đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sứ  dụng đât vào 
hoat đône sàn xuât kinh doanh cùa doanh nghiệp

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

13
Đăng ký, cấp Giấv chứng nhận đối với trường hợp chuvên nhượng dự án 
đầu tư có sử  dụng đất

X
3279/Q Đ -U B N D

ngày 27/6/2025

14
Đăng ký. cấp Giấy chứng nhận quvền sừ  dụng đất. quyền sờ hữu tài sàn 
gắn liền với đất cho người nhận chuvên nhượng quvên sứ dụng đât. quvên 
sớ hữu nhà ở. côna  trình xây dưnẹ trone dư án bất đỏne sàn

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

15

Đăng ký biên động thay đôi quyên sừ dụng đât, quyền sớ hữu tài sán găn 
liền với đất do chia. tách, hợp nhất, sáp nhập tồ chức hoặc chuyên đôi mô 
hình tồ chức, chuvển đổi loại hinh doanh nghiệp theo quy định pháp luật về 
doanh nghiệp; điều chinh quy hoạch xây dựng chi tiết; cấp Giấy chứng 
nhận cho tùng thừa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết cho chù đâu tư dự 
án có nhu cầu

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

16

Đ ăng ký biên động quyên sử  dụng đât. quyên sở hữu tài sàn gãn liên với đât 
trong các trường hợp chuyền đoi quyền sử  dụng đất nông nghiệp mà không 
theo phương án dồn điền, đồi thừa, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 
quvền sừ  dụng đất. quyền sờ hữu tài sán gắn liền với đất, góp vốn bằng 
quyền sừ  dụng đất, quyền sờ hữu tài sán gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê 
lại quyền sừ dụng đất trong dự  án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán 
hoặc góp vốn bằng tài sàn gắn liền với đất thuê cùa N hà nước theo hình 
thức thuê đất trà tiền hàna năm

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

17
X óa đăng ký thuê, cho thuê lại quyên sừ  dụng đât trong dự án xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

18

Đ ăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đồi thông tin về 
người sử  dụng đất, chú sở hữu tài sàn gắn liền với đất; thay đồi hạn chế 
quyền sừ dụng đất, quyền sờ  hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đồi 
quyền đối với thừa đất liền kề; giám  diện tích thửa đất do sạt lớ tự  nhiên

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

19

Đ ăng ký tài sản gắn liền với thừa đất đã  được cấp Giấy chứng nhận hoặc 
đăng ký thay đôi về tài sàn gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia 
hạn thời hạn sờ hữu nhà ờ  cùa tô chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo 
quy định cùa pháp luật về nhà ở  nội dung đã đăng kv

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

20

Đãng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sứ  dụng đất, quyền 
sờ hữu tài sàn gan liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia 
đình hoặc cúa vợ và chồng; quyền sử  dụng đất xây dựng công trình trên mặt 
đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sứ  dụng công trình ngầm, quyền 
sờ  hữu công trình ngầm; bán tài sàn, điều chuyển, chuyền nhượng quyền sừ 
dụng đất là tài sàn công theo quy định cùa  pháp luật về quàn lý, sừ  dụng tài 
sán công; nhận quyền sừ  dụng đất, quyền sờ hữu tài sán gắn liền với đất 
theo kết quả giài quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, 
quyêt định cùa T òa án, quvết định thi hành án cùa cơ quan thi hành án đã 
được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của T rọng tài thương mại Việt 
N am  về giải quyết tranh chấp g iữa các bên phát sinh từ  hoạt động thương 
mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử  dụng đất, quyền sớ  hữu tài sản 
gắn liền với đất do xừ lý tài sản thế chấp là quyền sử  dụng đất, tài sản gắn 
liền với đát đã được đăng ký, bao gồm cả xử  lý khoàn nợ có nguồn gốc từ 
khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

21 X óa ghi nợ tiền sừ  dụng đất. lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp X 3279/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

22 Đ ãng ký biến động chuyền m ục đích sừ  dụng đất không phài xin phép cơ 
quan nhà nước có thấm quyền X

3279/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

23 Đ ăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa  đất có diện tích tăng thêm  do 
thav đổi ranh giới so với G iấy chứng nhân đã cấp X 3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

24 C âp đôi Giây chứng nhận quyền sử  dụng đất. quyền sờ hữu tài sàn gắn liền 
với đất X 3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

25 T ách thừa hoặc hợp thửa đất X 3279/Q Đ -U B N D  
neàv 27/6/2025

26 C ấp lại Giấy chứng nhận do bị mất X 3279/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

27 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp X 3279/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025
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28
T hu hôi Giâv chứng nhận đã cấp không đúng quy định cùa pháp luật đất đai 
do người sừ  dụng đất, chu sớ hữu tài sàn gắn liền với đất phát hiện và cấp 
lại Giấv chứng nhận sau khi thu hồi

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

29
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyến quvền sử 
dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 m à bên chuyền quvền đã được 
cấp Giây chứng nhung chưa thực hiện thú tục  chuyển quyền theo quy định

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

30 C ung cấp thông tin, dữ liệu đất đai X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

31
Đ ăng ký, câp Giày chứng nhận đôi với trường hợp hộ g ia đình, cá  nhân 
đang sừ  dụng đất không đúng mục đích đã được N hà nước giao đất, cho 
thuê đất. công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

32

Đăng ký, câp Giâv chứng nhận đôi với trường hợp cá  nhân, hộ g ia đình đã 
được cấp Giấv chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ớ trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004. phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy 
chứng nhận

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

33 Xác nhận tiếp tục sử  dụng đất nông nghiệp X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

34
Giãi quyêt tranh châp đât đai thuộc thâm  quyên cùa C hủ tịch Uy ban nhân 
dân câp xă

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

35
Đ ăng ký đât đai. tài sản gãn liền với đât, câp Giây chứng nhận quyên sử 
dụng đất, quyền sờ hữu tài sàn gan liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang 
sừ  dụng đất

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

36

G iao đât, cho thuê đât, chuyên mực đích  sử  dụng đât đôi với trường hợp 
giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử  dụng đất, không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử  dụng đất; trường hợp giao đất, cho 
thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án có sử  dụng 
đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, g ia hạn sử  dụng 
đất khi hết thời han sứ dung đất

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

37 C huyển hình thức giao đất, cho thuê đất X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

38

Đ iều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển m ục đích sử 
dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển m ục đích sừ dụng đất; điều chinh thời hạn sử  dụng đất của dự án 
đầu tư

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

39

Đ iều chinh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, d iện  tích, mục đích sừ dụng giữa bản 
đồ quy hoạch, bàn đồ đ ịa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển m ục đích sừ dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

40
Đ ăng ký đất đai, tài sàn gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sớ hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ g ia  đình, 
cá  nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt N am  định cư ờ nước ngoài

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

41
Xác định lại diện tích đất ờ  của hộ g ia đình, cá  nhân đã được cấp Giấy 
chứng nhân trước ngày 01 tháng 7 nãm  2004

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

42 Đ ính chính G iấy chứng nhận đã cấp lần đẩu có sai sót X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

43
T hu hồi G iấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định cùa pháp luật đất đai 
do người sừ dụng đất, chú sở  hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp 
lai G iấy chứng nhân sau khi thu hồi

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

44
Sứ dụng đất kết hợp đa m ục đích, g ia hạn phương án sứ  dụng đất kết hợp 
đ a  muc đích

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

45 H òa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm  quyền cấp xă X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
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46

Giao đất ớ có thu tiền sư  dụng đất không thòng qua đấu aiá. không đâu thâu 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sứ dụng đất đối với cá  nhân là cán 
bộ, công chức, viên chức, s ĩ  quan tại ngũ. quân nhân chuyên nghiệp, công 
chức quốc phòng. công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
công nhân cône an. người làm công tác cơ  yếu và người làm công tác khác 
trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được 
giao đất ở. nhà ở: giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên 
giới, hái đáo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đât ớ. nhà ở tại 
nơi công tác hoặc chưa được hường chính sách hỗ trợ  về nhà ờ  theo quy 
định của pháp luật về nhà ờ; cá nhân thường trú tại xã m à không có đất ờ và 
chưa được N hà nước giao đất ờ hoặc chưa được hường chính sách hỗ trợ về 
nhà ờ  theo quy định của pháp luật về nhà ờ

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

47
Tặng cho quyên sử  dụng đât cho N hà nước hoặc cộng đông dân cư hoặc mờ 
rộng đường giao thông đôi với trường hợp thửa đât chưa được câp Giây 
chứng nhân.

X
3279/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

48 Công nhận làng nghề truyền thống X
3336/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

49 Công nhận nghề truyền thống X
3336/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50 C ông nhận làng nghề X
3336/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

51 Hỗ trợ  dự án liên kết (cấp Tinh) X
3336/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

52 Hỗ trợ  dự án liên kết (cấp huyện) X
3336/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53
C ông nhận các tiêu chuân Thực hành nông nghiệp tôt khác (G A P khác) cho 
áp dụng để được hường chính sách hỗ trợ  trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thùy sản

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

54 Cấp, cấp lại Q uyết định công nhận tổ chức khào nghiệm  giống cây trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

55 Cấp C hứng chi hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

56
Sửa đôi, đình chi, hủy bò hiệu lực của quyêt định chuyên giao băt buộc 
quyền sừ  dụng giống cây trồng được bào hộ

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

57 C ấp lại C hứng chi hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

58
Chuyên giao quyên sừ  dụng giông cây trông được bảo hộ theo quyêt định 
bắt buôc X

3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

59 Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

60 Ghi nhận lại tô chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

61
Câp G iấy chứng nhận kiêm  tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây 
trồng X

3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

62 Đăng ký dự  kiêm tra nghiệp vụ giám  định quyền đối với giống cây trồng X 3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

63

Cấp phép nhập khấu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận 
lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, kháo nghiệm , 
quàng cáo, triển lãm. trao đồi quốc tế (bao gồm  cà giống cày trồng biến đồi 
gen được nhập khẩu với mục đích kháo nghiệm  đề đăng kv cấp Q uyết định 
công nhận lưu hành giống câv trồng)

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

64

Câp phép xuầt khâu giồng cây trồng và hạt lai cúa giống cây trồng chưa 
được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự  công bố lưu hành và 
không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm  xuất kháu phục vụ 
nghiên cứu, kháo nghiệm , quàng cáo, triền lãm, trao đồi quốc tế không vì 
mục đích thương mai

X 3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

65
Câp Q uyêt định, phục hồi Q uyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây 
đâu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quà lâu năm  nhân giống bàng phương 
pháp vô tính

X 3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

66 Câp lại G iấy chứng nhận tố chức giám  định quyền đối với giống cây trồng X 3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

67 Câp Giây chứng nhận tồ chức giám  định quyền đối với giống cây trồng X 3230/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025
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68 C âp lại The giám  định viên quvền đối với eiống câv trồne X 3230/Q Đ -U B N D  
neàv 27/6/2025

69 C ấp Thé eiám  định viên quyền đối với giống câv trồng X
3230/Q Đ -U B N D  

ngàv 27/6/2025

70
T hu hôi Giấy chứng nhận tố chức giám định quyền đối với aìống cây trồng 
theo yêu cầu của tố chức, cá  nhân X 3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

71 Thu hôi Thé giám  định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của 
tổ chức, cá  nhân

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

72
Q uyết định cho phép tô chức, cá  nhân khác sứ dụng giống cây trồng được 
báo hộ là kết quả của nhiệm  vụ khoa học và công nghệ sứ  dụng ngân sách 
nhà nước.

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

73
Giao quyên đãng ký đôi với g iông cây trông là kêt quả của nhiệm  vụ khoa 
học và công nghệ sứ  dụng ngân sách nhà nước

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

74 Chuyền đổi cơ  cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

75
Công nhận tô chức đủ điêu kiện  thực hiện khảo nghiệm  thuôc bảo vệ thực
vât

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

76 C ấp G iấy phép nhập khẩu thuốc bào vệ thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

77 C ấp Giấy xác nhận nội dung quàng cáo thuốc bào vệ thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

78 C ấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiềm dịch thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

79 C ấp lại Thé hành nghề xử  lý vật thề thuộc diện kiểm dịch thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

80 C ấp Q uyết định công nhận tổ chức khào nghiệm  phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

81 C ấp G iấy chứng nhận đú điều  kiện sàn xuất phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

82 C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện sàn xuất phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

83 C ấp Giấy phép nhập khâu phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

84 C ấp Giấy chứng nhận đủ điều  kiện buôn bán thuốc báo vệ thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

85 C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bào vệ thực vật X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

86
C âp G iâv chứng nhận kiêm  dịch thực vật đôi với các lô vật thê vận chuyên 
từ  vùng nhiễm  đối tượng kiềm  dịch thực vật

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

87 C ấp G iấy chứng nhận đủ điều  kiện buôn bán phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

88 C ấp lại G iấy chứng nhận đù điều kiện buôn bán phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

89 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

90
C ông nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 
định kỳ hàng năm

X
3329/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

91 C ông nhận hộ nghèo, hộ cận  nghèo thường xuyên hàng năm X
3329/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

92 C ông nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm X
3329/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

93
C ông nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm  nghiệp có 
mức sống trung bình

X
3329/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

94 Cấp G iấy chứng nhận đù đ iều  kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

95 C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện sàn xuất thức ăn chăn nuôi X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025



96
Cấp Giấy phép nhập khấu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin 
trên Cống thône tin điện tứ của Bộ N ông nghiệp và Môi trườne

X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

97 C ông bố thông tin san phẩm  thức án bố sung sản xuất trong nước X
3331/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

98 C ông bố thông tin sàn phấm  thức ãn bổ sung nhập khấu X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

99 Công bố lại thông tin sản phấm  thức ãn bố sung X
3 3 3 1/QĐ-U BND

ngày 28/6/2025

100 Thay đổi thông tin sán phẩm  thức ăn bổ sung X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

101 Đăng ký kiểm  tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khấu X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

102 M iễn giám  kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu X
3 3 3 1/QĐ-UBND

ngày 28/6/2025

103
C ấp Giấy chứng nhận đù điều  kiện sàn xuất sàn phẩm  xứ lý chất thài chăn 
nuôi

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

104
C ấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phấm  xử lý chất thải 
chăn nuôi

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

105
C ấp Giấy chứng nhận đủ điều  kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại 
quy mô lớn

X
333 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

106
C ấp lại G iấy chứng nhận đú điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang 
trại quy mô lớn

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

107
Đê xuât hô trợ  đâu tư  dự án nâng cao hiệu quà chăn nuôi đôi với các chính 
sách hỗ trợ  đầu tư theo L uật Đầu tư  công

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

108
Q uyêt định hô trợ đâu tu  dự  án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đôi với các 
chính sách hỗ trợ  đầu tư  theo  Luật Đ ầu tư  công

X
3331/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

109
Q uyêt định hô trợ  đôi với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi sử 
dụng vốn sự  nghiệp nguồn ngân sách nhà nước

X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

110
Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ  đối với các chính sách nâng cao hiệu 
C|uả chăn nuôi

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

111

Hô trợ chi phí vê vật tư phôi giông nhân tạo gia súc gôm  tinh đông lạnh, 
N itơ  lỏng, gãng tay và dụng cụ dẫn tinh đề phối giống cho trâu, bò cái; chi 
phí về liều tinh đe thực hiện  phối giống cho lợn nái, công cho người làm 
dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò)

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

112

Phê duyệt hô trợ  kinh phí đào tạo, tập huân đê chuyên đôi từ chân nuôi sang 
các nghề khác; chi phí cho cá  nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống 
nhân tạo g ia súc (trâu, bò); chi phí m ua bình chứa N itơ  lóng bảo quản tinh 
cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo g ia  súc (trâu, bò) đối với các 
chính sách sử  dụng vốn sự  nghiệp nguồn ngân sách nhà nước

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

113
Cấp, g ia hạn Chứng chi hành nghề thú y (gồm: Sản xuất, kiểm  nghiệm , 
khào nghiệm , xuất khẩu, nhập khấu thuốc thủ y) X

3331/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

114

Cấp lại C hứng chì hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư 
hóng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá  nhân đã được cấp C hứng chi 
hành nghề thú y gồm: sàn xuất, kiểm  nghiệm , kháo nghiệm , xuất khẩu, 
nhập khẩu thuốc thú y)

X
3331/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

115 C ấp Giấy chúng  nhận đù điều  kiện nhập khẩu thuốc thú y X 3331/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

116
C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khấu thuốc thú y (trong trường 
hợp bị mất, sai sót. hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức 
đăng ký)

X 3331/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

117 Kiềm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khấu X 3 3 3 1/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2025

118 C ấp giấy xác nhận nội dung quãng cáo thuốc thú y X 3 3 3 1/QĐ-U BND 
ngày 28/6/2025

119 C âp G iây chứng nhận cơ  sớ  an toàn dịch bệnh động vật (trừ  cơ  sở an toàn 
dịch bệnh theo yêu cầu cùa nước nhâp khẩu) X 3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

120 C ấp lại G iấy chứng nhận cơ  sở  an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sờ  an 
toàn dịch bệnh theo yêu cầu  cùa nước nhâp khẩu) X 3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

121 C ấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ  vùng an toàn 
dịch bệnh cấp tinh và vùng an toàn dich bênh phuc vu xuất khấu) X 3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

122 c â p  lại G iấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ  vùng an toàn 
dịch bệnh cấp tinh và vùng an toàn dich bênh phuc vu xuất khấu) X 3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

123 C âp giầy chúng nhận kiếm dịch động vật, sàn phẩm  động vật thủy sàn vận 
chuyến ra khỏi đ ịa bàn cấp T inh X 3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025
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124
C ấp G iấy chứna nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ  sàn xuất thuốc 
thú  V d ạng  dược phẩm , vắc xin)

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

125
C ấp lại G iấy chứng nhận đú điều kiện sàn xuất thuốc thú V trone trường 
hợp bị mất. sai sót, hư hóng; thay đổi thông tin có liên quan đến tồ chức 
đăng ký (trừ  sàn xuất thuốc thú y dạng dược phâm. vắc xin)

X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

126
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều  kiện sàn xuất thuốc thú y có chứa chất ma 
tuv. tiền chất (trừ  sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)

X
3 3 3 1/QĐ-U BND

ngày 28/6/2025

127
C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú V có chứa chất ma 
tuý, tiền chất (trừ  sản xuất thuốc thú y dạng d ư ợ cp h ẩm . vắc xin)

X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

128
Sửa đồi Giấy chứng nhận đù điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma 
tuý , tiền chất (trừ sàn xuất thuốc thú y dạng dược phẩm , vắc xin)

X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

129 C ấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú V X
3 3 3 1/QĐ-U BND 

ngày 28/6/2025

130 C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y X
3 3 3 1/QĐ-U BND

ngày 28/6/2025

131

Câp. g ia hạn C hứng chi hành nghê thú y thuộc thâm  quyên cơ quan quản lý 
chuyên ngành thú V cấp Tinh (gồm tiêm  phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động 
vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám  bệnh, chấn 
đoán bệnh, xét nghiệm  bệnh động vật; buôn bán thuốc thú ỵ)

X
3331/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

132
C âp lại C hứng chi hành nghê thú y (trong trường hợp bị mât, sai sót, hư 
hỏng; có thay đôi thông tin liên quan đến cá  nhàn đã được cấp C hứng chi 
hành nghề thú y) - c ấ p  Tinh

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

133
C ấp giấy chứng nhận kiêm  dịch động vật, sàn phâm  động vật trên cạn vận 
chuyển ra khõi đ ịa bàn cấp Tinh

X
3331/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

134
Hỗ trợ  cơ sờ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật (cơ sờ sản xuất 
không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân)

X
3 3 3 1/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2025

135 C ông nhận kết quà khào nghiệm  giống thúy sản X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

136 C ấp giấv phép nhập khâu tàu  cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

137
C ấp phép nhập khâu thức ãn thủy sàn, sản phẩm  xử lý môi trường nuôi 
trồng thúy sản để nghiên cứu khoa học. trưng bàv tại hội chợ, triển lãm

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

138
C ông nhận kêt quả kháo nghiệm  thức ăn thuỷ  sàn, sản phâm  xử lý môi 
trường nuôi trồng thuỷ sàn

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

139

C ấp, cấp lại, g ia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biên cho tô chức, cá 
nhân Việt N am  (đối với khu vực biển ngoài 06 hài lý, khu vực biền giáp 
ranh  g iữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương, khu vực biền nam 
đồne thời trong và ngoài 06 hải lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

140
C ấp, cấp lại, g ia  hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sàn trên biền đối với nhà 
đầu tư nước ngoài, tồ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

141 C ông bố m ở càng cá loại I X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

142
C ấp phép nhập khẩu giống thúy sàn không có tên trong Danh mục loài thuý 
sàn được phép kinh doanh tại V iệt N am  để nghiên cứu khoa học, trưng bày 
tai hôi chơ. triển lãm

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

143
C ấp văn bản chấp thuận khai thác loài thuỷ sàn nguy cấp, quý, hiếm  (đê 
m ục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban 
đầu hoăc để hơp tác quốc tế)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

144
C ấp G iấy chứng nhận cơ  sở  đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá  (trừ cơ  sờ đăng 
kiềm  tàu  cá  thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sàn do T rung ương 
quản lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

145
C ấp lại G iấy chứng nhận cơ  sở  đủ điều  kiện  đăng k iểm  tàu  cá (trừ  cơ sờ 
đăng kiểm  tàu  cá  thuộc cơ quan quản lý nhà  nước về thúy sàn do T rung 
ương quản lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

146 C ấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

147

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sờ  đủ điều  kiện sản xuất, ưcmg dưỡng 
giống thuỷ sản (trừ cơ sờ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố m ẹ, cơ  sờ 
sàn xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giông thủy sàn 
không phải là giống thúy sản bố mẹ)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

148
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  sán xuất thức ăn thủy sản, 
sản phẩm  xử lý môi trường nuôi trồng thủy sàn (trừ  nhà đâu tư nước ngoài, 
tồ  chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

149 C ấp giấy chứng nhận cơ  sở đủ điều kiện nuôi trông thùy sản (theo yêu câu) X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



150 Cấp. cấp lại giấy chứng nhận cơ sớ đủ điều  kiện đóng mới. cai hoán tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

151 C ông bố mớ cang cá loại II X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

152
Cấp. cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sàn lồna bè. đối tượne 
thủy sàn nuôi chủ lực

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

153
Cấp. cấp lại, g ia hạn giấy phép nuôi trồng thúv sàn trên biên cho tô chức, cá 
nhân V iệt Nam  (trona phạm  vi 06 hải lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

154
Xác nhận nguồn gốc loài thúv sản thuộc Phụ lục C ông ước quốc tế về buôn 
bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguv cấp và các loài thủy sản nguy 
cấp. quý, hiếm  có nguồn gốc từ  nuôi trồng

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

155
Xác nhận nguôn gôc loài thủy sàn thuộc Phụ lục C ông ước quôc tê vê buôn 
bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sán nguy cấp. 
quý, hiếm  có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

156 Cấp. cấp lại giấy phép khai thác thủy sản X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

157 C ấp văn bàn chấp thuận đóng mới. cài hoán, thuê, m ua tàu cá trên biền X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

158 Hồ trợ một lần sau đầu tư  đóng mới tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

159 X óa đăng ký tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

160 Cấp, cấp lại G iấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

161 C ấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

162 C ấp giấy chứng nhận đăng ký tạm  thời tàu  cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

163 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

164 Cấp Giấy chứng nhận thẩm  định thiết kế tàu  cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

165 C ấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

166
Công nhận và giao quyên quàn lý cho tô chức cộng đông (thuộc địa bàn 
quàn lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

167
Sừa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quàn lý cho 
tổ chức cộng đồng (thuộc đ ịa bàn quản lý)

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

168 C ông bố m ở càng cá loại III X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

169
Câp giây chứng nhận xuât xứ (hoặc Phiêu kiêm soát thu hoạch) cho lô 
nguyên liệu nhuyễn thể hai m ành vỏ

X
3467/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

170
Câp đôi Phiêu kiêm soát thu hoạch sang G iây chứng nhận xuât xứ  cho lô 
nguyên liệu nhuyễn thề hai m ảnh vỏ X

3467/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

171

Phê duyệt nội dung trao đôi thông tin, dữ liệu khí tượng thùy văn, giám  sát 
biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không 
thuộc điều ước quốc tế m à Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt N am  là thành 
viên đối với thông tin, dữ liệu khí tượng thủv văn, giám  sát biến đổi khí hậu 
trong đ ịa giới hành chính cùa Thành phố Hồ Chí M inh

X 3451/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

172 Phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của 
T hành phố Hồ Chí M inh X 3451/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

173 C ấp giấy phép hoạt động dự báo, cành báo khí tượng thủy vãn X 3 4 5 1/QĐ-U BND 
ngày 30/6/2025

174 Sửa đối, bố sung, g ia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn X 3 4 5 1/QĐ-U BND

ngày 30/6/2025

175 Cấp lại giấy phép hoạt động dự  báo, cành báo khí tượng thủy văn X 3 4 5 1/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025

176 C ấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

177 G ia hạn, điều chinh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

178 C ấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

179 Trà lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025
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180 Châp thuận nội đung về phương án chuyên nước X 3470/Q Đ -U B N D  
ngàv 30/6/2025

181
Tính tiên câp quvền khai thác tài nguyên nước đối với công trinh cấp cho 
sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nauvên 
nước nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyền

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

182 Tính tiên câp quvên khai thác tài nguyên nước đôi với côna  trình chưa vận 
hành X

3470/Q Đ -U B N D
ngày 30/6/2025

183
Tính tiên câp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trinh đã  vận 
hành X 3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

184 Điều chính tiền cấp quvền khai thác tài nguyên nước X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

185
Tạm  dừng hiệu lực giấy phép thám dò nước dưới đất. giấy phép khai thác 
tài nguvên nước

X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

186
Câp giây phép thăm  dò nước dưới đât đôi với công trinh có quy mô dưới 
5.000 m 3/ngày đêm

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

187
G ia hạn. điêu  chinh giâv phép thăm dò nước dưới đât đôi với công trình có 
quy mô dưới 5.000 m 3/ngà.y đêm

X 3470/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

188
C âp giây phép khai thác nước dưới đât đôi với công trình có quy mô dưới 
5.000 m 3/ngày đêm

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

189
G ia hạn. điêu chinh giây phép khai thác nước dưới đât đôi với công trình có 
quy mô dưới 5.000 m 3/ngày đêm

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

190

C âp giây phép khai thác nước mặt, nước biên (đôi với các trường hợp quy 
định tại khoản 2 Đ iều 15 N ghị định số 54/2024/N Đ -C P ngày 16 tháng 5 
năm 2024 và các trường hợp quy định tại điểm  c, d, đ, e khoản 4 Điều 31 
N ghị định số 136/2025/N Đ -C P ngày 12 tháng 6 năm 2025)

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

191 G ia hạn. điều chình giấy phép khai thác nước mặt. nước biến X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

192
T rà lại giấy phép thâm dò nước dưới đất. giấy phép khai thác tài nguvên 
nước

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

193
Câp lại giây phép thâm dò nước dưới đât, giây phép khai thác tài nguyên 
nước

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

194 Lấy ý kiến đối với công trình khai thác nguồn nước X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

195 Lấy ý kiến về phương án bồ sung nhân tạo nước dưới đất X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

196 Lấy ý kiến về kết quà vận hành thử nghiệm  bổ sung nhân tạo nước dưới đất X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

197
Thâm  định, phê duyệt phương án căm  môc giới hành lang báo vệ nguôn 
nước đối với hồ chứa thủv điên

X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

ì 98 Đãng ký sừ  dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, m ương, rạch X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

199 Đăng ký khai thác, sử  dụng nước mặt. nước biến X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

200 Đ ăng ký khai thác, sử  dụng nước dưới đất X
3470/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

201 Giao khu vực biển (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

202 G ia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

203 T rà  lại khu vực biền (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

204 Sứa đổi, bổ sung Q uyết đ ịnh giao khu vực biên (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

205 C ông nhận khu vực biển cấp  tinh X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

206 C ấp Giấy phép nhận chìm  ở  biển (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

207 G ia hạn G iấy phép nhận chìm  ờ biên (câp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

208 Sứa đổi. bổ sung Giấy phép nhận chìm  ờ biển (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

naày 30/6/2025

209 T rà lại G iấy phép nhận chìm  ở  biển (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

210 C ấp lại G iấy phép nhận chìm  ờ  biền (cấp tinh) X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
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211
C ấp phép nghiên cứu khoa học trong vùna biên quản lý hành chính trên 
biên của cấp tính

X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

212
Sứa đổi. bồ sung quvết định cấp phép nghiên cứu khoa học trona vùng biến 
quàn lý hành chính trên biên cùa cấp tinh

X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

213 G ia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cấp tinh X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

214 C ấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cấp tinh X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

215
Khai thác và sứ  dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biẻn và hải đáo 
thông qua phiếu yêu cầu hoặc vãn bán yêu cầu (cấp tinh)

X
3469/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

216
Khai thác và sử dụng cơ sờ  dữ  liệu tài nguyên, mòi trường biên và hài đảo 
thông qua m ạng điện từ  (câp tỉnh)

X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

217 Giao khu vực biên cho cá  nhân Việt N am  đê nuôi trồng thủy sàn X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

218
G ia hạn thời hạn giao khu vực biến cho cá  nhân Việt Nam  đê nuôi trồng 
thủv sản

X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

219 Trá lại khu vực biên cho cá  nhân V iệt Nam  để nuôi trồng thủy sản X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

220
Sữa đôi. bô sung Q uyêt định giao khu vực biên cho cá  nhân Việt N am  đê 
nuôi trồng thủy sán

X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

221 Công nhận khu vực biền cho cá  nhân Việt N am  để nuôi trồng thúy sàn X
3469/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

222 Cấp Giấy phép xuất khâu, nhập khâu giống cây tròng lâm nghiệp X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

223
Câp lại G iây phép xuât khâu, nhập khâu giông cây trông lâm nghiệp do bị 
mất, bị hóng

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

224
Phê duyệt hoặc điêu chinh phương án quàn lv rùng  bên vững cùa chủ rừng 
là tổ chức

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

225
Phê duyệt nộp tiền trông rừng thay thê đôi với trường hợp chù dự án không 
tự  trồng rừng thay thế

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

226 Thanh lý rừng trồng thuộc thẩm  quyền quyết định cùa đ ịa phương X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

227
Phê duyệt điêu chinh phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng thuộc địa 
phương quản [ý X

3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

228
Phê duyệt Phương án khai thác  thực vật rừng thông thường thuộc thâm  
quyền giải quyết của Sờ N ông nghiệp và M ôi trường hoặc C ơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt nguồn vốn trồng rừng

X 3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

229 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

230 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự  án được hô trợ  tài chính 
cùa Quỹ bào vệ và phát triển  rừng-cấp tinh X

3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

231
M iên, giảm  tiên dịch vụ môi trường rừng (đôi với bên sử  dụng dịch vụ môi 
trường rừng trong phạm  vi đ ịa  giới hành chính của một tinh) X 3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

232 Q uyêt định điêu chinh chù trương chuyên mục đích sừ dụng rừng sang mục 
đích khác X 3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

233 Q uyết định thu hồi rừng đối với tổ chức tự nguyện trà  lại rừng X 3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

234 Q uyềt định chuyến mục đích  sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ 
chức X 3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

235 Phê duyệt Phương án sừ  dụng rừng đối với các công trình kết cấu hạ tầng 
phục vụ bảo vệ và phát triển rừng thuộc đ ia phương quản lý X 3466/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

236 Phê duyệt hoặc điều chinh Phương án tạm sừ  dụng rừng X 3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

237 Phân loại doanh nghiệp trồng, khai thác và cung cấp gồ rùng trồng, chế 
biến, nhập khẩu, xuất khấu gỗ X 105/QĐ-U BND 

ngày 04/7/2025

238 X ác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu X 3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

239 Q uyết định chủ trương chuyển mục đích sử  dụng rừng sang mục đích khác X 3466/Q Đ -Ư B N D  
ngày 28/6/2025

240 c ẩ p  lại m ã số cơ  sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục 
C ông ước CITES X 105/Q Đ -U BN D  

ngày 04/7/2025

241 Đăng ký m ã sồ cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục 
Công ước C ITES X 105/QĐ-U BND 

ngày 04/7/2025
242 Phê duyệt phương án khai thác động vật rùng thông thường từ tự  nhiên X 3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



243 Xác nhận báng kê lâm sàn X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

244
Thâm  định thiêt kế. dự  toán hoặc thâm  định điêu chinh thiêt kê. dự toán 
công trinh lâm sinh sử  dụng vốn đầu tư công đối vi các dự án do C hu tịch 
ử ỵ  ban nhân dân cẩp tinh quvết định đầu tư

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

245
Phê duyệt hoặc điêu chinh đê án du lịch sinh thái, nghi dường, aiài trí trong 
rừng đặc dụng thuộc địa phương quán lý X

3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

246
Phê duvệt hoặc điều chinh đề án du lịch sinh thái, nghi dường, giải trí trong 
rùng phòng hộ hoặc rừng sản xuất thuộc đ ịa  phươna quản lý

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

247
Q uyết định chuyền m ục đích sừ  dụng rừng sang m ục đích khác đối với cá 
nhân X

3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

248

Phê duvệt hoặc điêu chinh phương án quàn lv rừng bên vững cùa chù rừng 
là hộ g ia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ g ia  đình cá nhân liên kết 
thành nhóm hộ. tô hợp tác trường hợp có tô chức các hoạt động du lịch sinh 
thái

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

249
Thâm  định thiêt kê. dự toán hoặc thâm  định điêu chinh thiêt kê, dự toán 
công trinh lâm sinh sử  dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do C hủ tịch 
Uv ban nhân dân cấp huvện, cấp xã quyết đ ịnh đầu tư

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

250
Lập biên bàn kiêm tra hiện trường xác định nguyên nhân, mức độ th iệ t hại 
rừng trồng X

3466/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

251
Hô trợ tín dụng đâu tư trông rừng gô lớn đôi với chủ rừng là hộ g ia  đình, cá 
nhân

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

252
Q uyết định thu hồi rừng đối với hộ g ia  đình, cá  nhân và cộng đồng dân cư 
tự  nguvện trà  lại rừng

X
3466/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

253
Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thâm  
quvền giài quyết cùa Uy ban nhân dân cấp xã

X
I05/Q Đ -U B N D  
ngày 04/7/2025

254 Thấm  định đánh giá tác động môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

255 C ấp giấy phép môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

256 C ấp đối giấy phép môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

257 C ấp điều chinh giấy phép môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

258 C ấp lại giấy phép môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

259
T hâm  định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hôi môi trường trong hoạt 
động khai thác khoáng sàn (báo cáo riêng theo quy định tại khoàn 2 Điều 
36 N ghị định số 08/2022/N Đ -C P)

X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

260 T ham  vấn trong đánh giá tác động môi trường X
3454/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

261
T hu hồi giấy chứng nhận cơ  sờ  báo tồn đa  dạng sinh học trong trường hợp 
cơ  sở bào tồn đa  dang sinh học đề nghị thu hồi giấy chứng nhận

X
105/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

262
Q uy trình thực hiện thả lại loài động vật nguy cấp, quý, hiếm  được ưu tiên 
bào vê nuôi sinh sàn tại cơ sờ  bảo tồn đa dạng sinh học

X
105/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

263 C ấp giấy phép khai thác m ẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm  từ tự nhiên X
105/Q Đ -U B N D  
ngày 04/7/2025

264 Đ ãng ký tiếp cận nguồn gen X
3472/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

265 C ấp G iấy phép tiếp cận nguồn gen X
3472/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

266 G ia  hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen X
3472/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

267
C ho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập. nghiên cứu không 
vì muc đích thương mai

X
3472/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

268
C ấp Giấy phép trao đồi. tặng cho m ẫu vật của  loài nguy cấp, quý, hiềm 
đươc ưu tiên bào vê

X
105/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

269 C ấp Giấy chứng nhận cơ sờ bào tồn đa  dạng sinh học X
105/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

270 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sé lợi ích (cấp xã) X
3472/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

271
Phê duvệt Văn kiện viện trợ  quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên 
tai không thuộc thẩm  quvền quyết định chù trương tiếp nhận của Thú tướng 
C hinh phủ (cấp tinh)

X
3468/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



272
Điều chinh Vãn kiện viện trợ quốc tế khân cấp đê khắc phục hậu quá thiên 
tai không thuộc thâm quyền quyết định chu trương tiếp nhận cùa Thú tướng 
C hính phú (cấp Tinh)

X
3468/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

273
Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khấn cấp để cứu trợ thuộc thấm 
quyền cúa ử y  ban nhân dân các Tình, thành phố trực thuộc Trung ương

X
3468/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

274
Câp phép đôi với các hoạt động liên quan đên đê điêu thuộc trách nhiệm 
của Uy ban nhân dân câp tinh

X
3468/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

275
Hô trợ khám  chữa bệnh, trợ câp tai nạn cho lực lượng xuna kích phòng 
chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bào hiêm V tế, bào 
hiềm xã hôi

X
3468/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

276
T rợ  cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giám  khả năng lao 
động từ  5%  trớ lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 
chưa tham  gia bảo hiểm  xã hội

X
3468/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

277

C ấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm  vi bào vệ công trình thủy lợi: 
Xâv dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
tu . phương tiện; Xây dựng công trình ngầm  thuộc thẩm quyền cấp phép của 
C hù tịch UBN D cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

278
C ấp siấv  phép cho các hoạt động trong phạm  vi bào vệ công trinh thủy lợi 
đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học. kinh doanh, dịch 
vụ thuộc thâm  quyền cấp phép của C hủ tịch  U B N D  cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

279

Cấp gia hạn. điều chinh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 
vi bào vệ công trinh thủy lợi: Xây dựng công trinh mới; Lập bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình 
ngầm  thuộc thấm  quyền cấp phép cùa C hủ tịch UBN D cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

280
Cấp giấy phép nô min và các hoạt động gây nô khác trong phạm vi bào vệ 
công trình thủy lợi thuộc thấm  quyền cấp phép của C hù tịch UBN D cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

281
Câp gia hạn, điêu chinh nội dung giây phép nô mìn và các hoạt động gây nô 
khác trong phạm  vi bào vệ công trinh thúy lợi thuộc thâm  quyền cấp phép 
của C hủ tịch UBN D cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

282
Câp lại giây phép cho các hoạt động trong phạm  vi bào vệ công trình thủy 
lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hòng thuộc thâm  quyền cấp phép 
của C hù tịch U B N D  cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

283

Câp lại giây phép cho các hoạt động trong phạm  vi bào vệ công trình thùy 
lợi trong trường hợp tên chù giấy phép đã được cấp bị thay đồi do chuyển 
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tồ chức thuộc thẩm  quyền cấp phép 
cùa C hủ tịch UBND cấp tinh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

284
Câp giâv phép hoạt động cùa phương tiện thủy nội địa. phương tiện cơ giới, 
trừ  xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thùy nội đ ịa  thô sơ trong phạm  vi 
báo vệ công trình thúy lợi cùa C hù tịch U B N D  cấp tinh

X 3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

285
C ấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm  vi bào vệ 
công trinh thủy lợi thuộc thẩm  quyền cấp phép của C hủ tịch UBN D cấp tình X 3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

286 Câp giây phép nuôi trông thúy sản trong phạm  vi báo vệ công trình thùy lợi 
thuộc thẩm  quyền cấp phép của C hù tịch U B N D  cấp tinh X

3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

287

c ầ p  g ia  hạn, điều chinh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 
vi bảo vệ công trình thùy lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm  quyền cấp phép cùa C hù tịch 
UBN D cấp tinh

X 3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

288

Cầp gia hạn, điều chinh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm 
vi bảo vệ công trinh thùy lợi: T rồng cây lâu năm; H oạt động của phương 
tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương 
tiện  thủy nội đ ịa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp  phép của Chú tịch UBN D 
cấp tinh

X 3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

289
Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 
trong quá trình thi công đối với đập. hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên 
địa bàn từ  02 xã trờ lên thuộc thẩm  quyền cúa  Chù tịch U B N D  cấp tinh

X 3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

290
Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khấn cấp đối với đập, hồ chứa 
nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ  02 xã trở lên thuộc thẩm quyền của 
C hù tịch UBN D cấp tinh

X 3453/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

291 Phê duyệt phương án bào vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm  quyền cùa Chủ 
tịch UBN D cấp tinh X 3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



292
Phê duyệt phươne án. điều chinh phương án cắm mốc chi giới phạm  vi bào 
vệ công trình thúy lợi trên đ ịa bàn U B N D  c ấ p  T inh quan lý

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

293
Phê duvệt. điều chinh quy trình vận hành đối với công trình thúy lợi lớn và 
còng trình thùv lợi vừa do UBN D c ấ p  T inh quản lý

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

294 Thâm  định, phê duyệt, điều chinh và công bố công khai quv trình vận hành 
hồ chứa nước thuộc thẩm quyền cùa U B N D  c ấ p  Tỉnh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

295
Thâm  định, phê duyệt đề cương, kết quà kiêm  định an toàn đập. hồ chứa 
thúy lợi thuộc thẩm  quyền cúa UBN D c ấ p  Tỉnh

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

296
Phê duvệt phương án bảo vệ đập. hồ chứa nước trên đ ịa bàn do ủ y  ban 
nhân dân cấp tình phân cấp

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

297
Phê duvệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm 
quyền cua C hủ tịch UBN D cấp xã

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

298
Phê duyệt, công bô công khai quy trình vận hành đôi với công trinh thủy lợi 
lớn và công trình thủy lợi vừa do U B N D  cấp  tình phân cấp

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

299
Phê duyệt đê cương, kêt quả kiêm định an toàn đập. hô chứa thủv lợi thuộc 
thẩm  quyền của Chú tịch  U B N D  cấp xã

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

300

Hô trợ đâu tư  xây dựng phát triên thủy lợi nhỏ. thuý lợi nội đông và tưới 
tiên  tiến, tiế t kiệm  nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa 
phương và nguồn vốn hợp pháp khác của đ ịa  phương phân bô dự toán cho 
U B N D  cấp xã thực hiên)

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

301
Thấm  định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ 
du đập trong quá trình thi công thuộc thầm  quyền của U B N D  cấp xã

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

302
Thâm  định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huông khân câp thuộc 
thẩm  quyền của UBN D cấp xã

X
3453/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

303 Cấp. g ia hạn. cấp lại, cấp đồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bàn đồ hạng II X
I964/Q Đ -U B N D  
ngày 20/5/2025

304
Câp. bô sung, gia hạn. câp lại. câp đôi aiây phép hoạt động đo đạc và bàn 
đồ.

X
1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

305 C ung cấp thông tin, dữ  liệu, sản phâm  đo đạc và bản đồ X
1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

306

Đ ãng ký khai thác khoáng sàn vật liệu xây dụng  thông thường trong diện 
tích  dự án xây dựng công trình (đã được cơ  quan nhà nước có thẩm  quyền 
phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sàn phẩm  khai thác chi được sử  dụng 
cho xâv dựng công trình đó) bao gồm cà đăng ký khối lượng cát, sõi thu hồi 
từ  dư án nao vét, khơi thông luồng lach

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

307 G ia  hạn Giấy phép thăm  dò khoáng sản X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

308 C huyền nhượng quyền thăm  dò khoáng sàn X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

309
T rà  lại G iấy phép thăm  dò khoáng sàn hoặc trà  lại một phần diện tích khu 
vưc thăm  dò khoáng sàn

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

310 Phê duyệt trữ lượng khoáng sàn X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

311
C hấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy m ẫu trên mặt đất đê lựa chọn 
d iên  tích làp đề án thăm  dò

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

312
C ấp, điều  chinh Giấy phép khai thác khoáng sàn; cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sàn ở khu vưc có dư án đầu tư  xây dụng  công trình

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

313 G ia  hạn G iấy phép khai thác khoáng sàn X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

314 C huyền nhượng quyền khai thác khoáng sàn X
1948/Q Đ -U BN D  
ngày 28/4/2025

315
T rà  lại G iấy phép khai thác khoáng sàn hoặc trà  lại một phần diện tích khu 
vưc khai thác khoáng sàn

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

316 C ấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sàn X
1948/QĐ-U BND 
nsày  28/4/2025

317 G ia  hạn Giấy phép khai thác tận  thu khoáng sản X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

318 T rà  lại G iấy phép khai thác tận thu khoáng sản X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

319 C ấp G iấy phép thăm dò khoáng sản X
1948/Q Đ -U BN D  
ngày 28/4/2025

320 Đ ấu giá quyền khai thác khoáng sàn ớ khu vực chưa thăm  dò khoáng sản X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

321
Đấu g iá  quyền khai thác khoáng sàn ở khu vực đã  có kết quà thăm  dò 
khoáng sàn được cơ quan nhà nước có thẩm  quyền phê duyệt

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025



38

322 Đóng cứa mo khoáng sản X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

323 Cấp giấy phép khai thác khoáng sàn nhóm  IV X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

324 G ia hạn giấy phép khai thác khoáng sản nhóm  IV X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

325 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

326 T rà lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm  IV X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

327
C hâp thuận khảo sát, đánh g iá  thông tin chung đôi với khoáng sàn nhóm  IV 
tại khu vực không đấu g iá quyền khai thác khoáng sàn

X
1948/QĐ-U BND 
ngày 28/4/2025

328
Xác nhận kêt quá kháo sát. đánh g iá thông tin chung đôi với khoáng sản 
nhóm  IV

X
1948/Q Đ -U BN D
ngày 28/4/2025

329 Khai thác và sứ dụng thông tin. dữ liệu tài nguyên và môi trường X
1964/Q Đ -U BN D  
ngày 20/5/2025

330 C ôna nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao X
2301/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

331
Đăng ký côna  bố hợp quv đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong 
nước được quản lý bởi các quy chuân kỹ thuật quốc g ia do Bộ N ông nghiệp 
và M ôi trường ban hành

X
2301/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

332 C ông nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao X
1964/QĐ-U BND
ngày 20/5/2025

333 C ông nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao X
2301/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

334 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương X
2301/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

335 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) X
2301/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

336 Phê duyệt Đề án sắp xếp, đồi mới công ty nông, lâm nghiệp X
1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

337 Cấp G iấy phép vận chuyển hàng hóa nguv hiềm trên đường bộ X
1964/QĐ-U BND
ngày 20/5/2025

338
Điêu chinh thông tin trên Giây phép vận chuyên hàng hóa nguy hiêm  trên 
đường bộ khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung cùa Giấy phép

X
1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

339 Câp lại G iấy phép vận chuyên hàng hóa nguy hiềm  trên đường bộ X
1964/QĐ-U BND
ngày 20/5/2025

340 Cấp Giấy phép vận chưyên hàng hóa nguy hiếm  bàng phương tiện thúy nội 
đia X

1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

341
Điêu chinh thông tin trên Giấy phép vận chuyền hàng hóa nguy hiểm  bằng 
phương tiện thủy nội đ ịa khi có sự  thay đổi liên quan đến nội dung cúa Giấy 
phép

X 1964/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2025

342
Cấp lại G iấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm  bàng phương tiện thùy 
nội đ ịa do bị mất, bị hóng X 1% 4/Q Đ -U B N D  

ngày 20/5/2025
VU

I
N Ộ I VỤ

1 Thủ tục thành lập tô chức thanh niên xung phong ở cấp tinh. X 371/Q Đ -U B N D  
ngày 09/02/2023

2 Thủ tục giải thề tổ chức thanh niên xung phong ờ  cấp tinh. X 371/Q Đ -Ư B N D  
ngày 09/02/2023

3 Thù tục xác nhận phiên hiệu  thanh niên xung phong ờ cấp tỉnh. X 371/Q Đ -U B N D  
ngày 09/02/2023

4 T hủ tục thi tuyển công chức X 5264/Q Đ -U B N D  
ngày 18/11/2024

5 Thù tục xét tuyên công chức X 5264/Q Đ -U B N D  
ngày 18/11/2024

6 Thù tục tiếp nhận vào làm công chức X 5264/Q Đ -U B N D  
ngày 18/11/2024

7 Thủ tục thi tuyền viên chức X 2158/Q Đ -U B N D  
ngày 18/6/2024

8 T hủ tục xét tuyến viên chức X 2158/Q Đ -U B N D  
ngày 18/6/2024

9 Thú tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. X 3254/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025


